
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG NAI    

Bản án số: 414/2019/HSST  

Ngày: 10/9/2019   

 NHÂN DANH  

 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Ngọc Tuyền 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tân Phong B 

                                     Ông Nguyễn Thái Hòa – Cán bộ hưu trí 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Học - Cán bộ Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 325/2019/HSST ngày 

05/7/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 391/2019/QĐXXST-HS ngày 

13/8/2019 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Hoàng Hà Tuấn A 

Tên goị khác: không. 

Giới tính: Nam  

Sinh ngày: 04/12/2002. 

Quốc tic̣h: Viêṭ Nam - Dân tôc̣: Tày - Tôn giáo: Không. 

Nơi cư trú: Thôn T, xã B, huyêṇ P, tỉnh Bình Phước. 

Nghề nghiêp̣: Không - Chức vu ̣: Không. 

Trình độ học vấn: 8/12. 

Họ tên cha: Hoàng Ngọc T, sinh năm 1972 (còn sống). 

Họ tên mẹ: Hà Thị T, sinh năm 1974 (còn sống). 

Em ruôṭ: Hoàng Hà Hải Đ, sinh năm 2007. 

Bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sư:̣ Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ  ngày 15/05/2019, chuyển taṃ giam theo lêṇh số 248 

ngày 23/05/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa . 

Hiêṇ bi ̣ cáo đang bi ̣ taṃ giam taị nhà taṃ giữ Công an thành phố Biên Hòa.  

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Tuấn A: 

Ông Hoàng Ngọc T - Sinh năm 1972 (là cha ruột của bị cáo Tuấn A) 
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Bà Hà Thị T - Sinh năm 1974 (là mẹ ruột của bị cáo Tuấn A) 

Địa chỉ: thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước. 

Người bào chữa cho bị cáo Tuấn A: Luật sư Trần Hữu N – Luật sư thuộc 

Văn phòng Luật sư Trần Hữu N – Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.  

- Bị hại:  

1. Bà Hà Thị H  – Sinh năm 1962 

Địa chỉ: 30/13, tổ 4, Khu phố 5, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.  

2. Bà Dương Thị L – Sinh năm 1981 

Ông Cù Hồng P – Sinh năm 1983 

Địa chỉ: Hẻm 1, tổ 31, Khu phố 4B, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Đoàn Thị Hồng N  

Địa chỉ: 448 tổ 7, khu phố 4, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.  

Bị cáo Tuấn A, bà T, luật sư N, bà L, bà N có mặt tại phiên tòa; bà H có đơn 

xin xét xử vắng mặt; ông T, ông P vắng mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hoàng Hà Tuấn A, sinh ngày 04/12/2002 là người nghiện ma túy , để có tiền 

tiêu xài, Tuấn A đa ̃thưc̣ hiêṇ 02 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 09 giờ ngày 22/04/2019, Tuấn A đến nhà bà Hà Thị H  

(là bác ruột của Tuấn A ) chơi. Lơị dụng bà H  đi vắng , Tuấn A lấy 01 máy tính 

bảng nhãn hiệu Ipad Apple loại 16GB, rồi đem đến tiêṃ điêṇ thoaị di đôṇg “Minh 

Trí”, điạ chỉ : 448, tổ 7, khu phố 4, phường L, thành phố B bán cho bà Đoàn Thi ̣ 

Hồng N là chủ tiệm với giá 1.400.000 đồng (Môṭ triêụ bốn trăm nghìn đồng ). Sau 

đó Tuấn A đón xe về xa ̃B, huyêṇ P, tỉnh Bình Phước chơi game và mua ma túy sử 

dụng hết. Sư ̣viêc̣ xảy ra bà H  nghi ngờ Tuấn A là người trộm cắp nên đã trình báo 

công an phường T , thành phố B  và nói cho bà Hà Thị T  (là mẹ của Tuấn A  biết). 

Bà T đa ̃tìm găp̣ Tuấn A và Tuấn A đa ̃thừa nhâṇ trôṃ cắp máy tính bảng của bà H  

và chỉ nơi bán chiếc máy tính bảng. Ngày 25/04/2019 bà T đa ̃đến găp̣ bà Đoàn Thi ̣ 

Hồng N để chuộc lại chiếc máy tính bảng trên với giá 1.600.000 đồng (Môṭ triêụ 

sáu trăm nghìn đồng ). Đến ngày 27/04/2019, biết Tuấn A đang ở nhà nghỉ “Hồng 

Vy”, điạ chi:̉ khu phố 5, phường T, thành phố B nên bà T đa ̃báo công an phường T 

đưa Tuấn A về phường làm việc . Do Tuấn A chưa đủ 18 tuổi và phải điṇh giá tài 
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sản mới có căn cứ xử lý nên sau khi lấy l ời khai của Tuấn A  xong, Công an 

phường T tạm cho Tuấn A về chờ xử lý sau. 

Tang vâṭ thu giữ : 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad loại 16GB, model Air 2 

(MHOW2LLA), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đa ̃thu 

hồi giao trả laị cho bà Hà Thi ̣ H.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 190/TCKH-HĐĐG ngày 20/05/2019, 

của Hội đồng điṇh giá tài sản trong tố tuṇg hình sư ̣thành phố Biên Hòa đa ̃kết 

luâṇ: 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad , loại 16GB, model Air 2 (MHOW2LLA), 

có giá trị định giá là 2.650.000 đồng (Hai triêụ sáu trăm năm mươi nghìn đồng).  

Về bồi thường dân sư ̣ : Bà Hà Thị H  đa ̃nhâṇ laị tài sản nên không có yêu 

cầu bồi thường gì khác. 

- Vụ thứ 2: Khoảng 08 giờ ngày 03/05/2019, Tuấn A đến cơ sở cơ khí “Phú 

Bình Nguyên” tại điạ chỉ : tổ 31, khu phố 3, phường T, thành phố B  găp̣ ông Cù 

Hồng P để xin việc làm, và được ông P đồng ý nhâṇ vào làm viêc̣ . Đến khoảng 12 

giờ 20 phút cùng ngày, Tuấn A phát hiện 01 chiếc xe mô tô biển số 60B1-509.01 

nhãn hiệu Yamaha Nouvo của bà Dương Thi ̣ L  (là vợ ông P ) dưṇg ở giữa xưởng , 

chìa khóa cắm ở ổ khóa (trong cốp xe có 01 chứng minh nhân dân , 01 giấy phép 

lái xe, 01 thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank mang tên bà L  và 01 giấy chứng 

nhâṇ đăng ký xe mô tô biển số 60B1-509.01 mang tên anh P). Tuấn A liền nảy sinh 

ý định trộm cắp, lơị duṇg vơ ̣chồng bà L không để ý nên Tuấn A đa ̃lấy trôṃ chiếc 

xe mô tô trên chaỵ về tỉnh Bình Phước tìm nơi tiêu thu ̣nhưng không  đươc̣. Sau đó 

Tuấn A đưa chiếc xe trên cho Nguyêñ Huy L , sinh năm 1987, ngụ tại: thôn T, xã 

B, huyêṇ P, tỉnh Bình Phước giữ. Sư ̣viêc̣ xảy ra vơ ̣chồng bà Dương Thi ̣ L đa ̃trình 

báo công an phường T , thành phố B  lâp̣ hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Biên Hòa . Qua điều tra ngày 15/05/2019, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Biên Hòa đa ̃ra lêṇh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Hà 

Tuấn A để điều tra xử lý. 

Tang vâṭ vu ̣án: 

- 01 xe mô tô biển số 60B1-509.01 nhãn hiệu Yamaha Nouvo , Tuấn A khai 

đưa cho Nguyêñ Huy L  giữ, hiêṇ nay L  không có măṭ taị điạ phương ; 01 chứng 

minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển 

số 60B1-509.01 thì Tuấn A  vứt bỏ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành 

phố Biên Hòa chưa thu hồi đươc̣. 
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- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank mang tên bà Dương Thị L , Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã thu hồi trả lại cho bà L. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 196/TCKH-HĐĐG ngày 20/05/2019, 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Biên Hòa đã kết 

luâṇ: 01 xe mô tô , biển số 60B1-509.01 nhãn hiệu Yamaha Nouvo , có giá trị định 

giá là 18.200.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm nghìn đồng).  

Về bồi thường dân sư ̣ : Bà Dương Thi ̣ L  yêu cầu bi ̣ c áo Hoàng Hà Tuấn A  

phải bồi thường số tiền 13.000.000 đồng (Mười ba triêụ đồng).  

Tại bản cáo trạng số 337/CT-VKSBH ngày 01/7/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Hoàng Hà Tuấn A về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ 

sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt: Bị cáo Tuấn A từ 12 đến 14 tháng 

tù. 

Ý kiến người bào chữa cho bị cáo Tuấn A: Nhất trí tội danh và điều luật 

Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, người dân tốt, phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Đề nghị xét xử cho bị cáo 

mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Biên Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị 

cáo phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có 

tại hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 09 giờ ngày 22/4/2019, Hoàng Hà Tuấn A  đa ̃có hành vi lén lút 

chiếm đoạt 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad , loại 16GB, model Air 2 

(MHOW2LLA), trị giá 2.650.000 đồng (Hai triêụ sáu trăm năm mươi nghìn đồng ) 

của bà Hà Thị H. Tiếp đến ngày 03/05/2019, Tuấn A có hành vi lén lút chiếm đoạt 



 

 

5 

01 xe mô tô , biển số 60B1-509.01 nhãn hiệu Yamaha Nouvo , trị giá  18.200.000 

đồng (Mười tám triêụ hai trăm nghì n đồng ) và 01 số giấy tờ tùy thân của chi ̣ 

Dương Thi ̣ L thì bị phát hiện và bị bắt giữ để điều tra, xử lý. 

 [3] Hành vi của bị cáo Hoàng Hà Tuấn A đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung 

một số điều theo Luật số 12/2017/QH14. 

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 

tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do 

đó, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu 

quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

 [5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở 

lên, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy điṇh taị điểm g khoản 1 

Điều 52 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, 

tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bị cáo là người dân tộc. Bị cáo 

phạm tội khi mới 16 tuổi 04 tháng, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Hội đồng xét 

xử áp dụng Điều 51, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi 

bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Do bị cáo Tuấn A chưa đủ 18 tuổi và không có tài 

sản gì, nên buộc ông Hoàng Ngọc T, bà Hà Thị T bồi thường 13.000.000đ cho ông 

Cù Hồng P, bà Dương Thị L.  

Riêng bà Hà Thị H đã nhận lại tài sản, không yêu cầu gì thêm về mặt dân sự, 

nên không đặt ra xem xét.  

[8] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm. Ông Hoàng Ngọc T, bà Hà Thị T phải chịu 650.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm.  

[9] Đối với Nguyễn Huy L có hành vi giữ chiếc xe mô tô biển số 60B1-509.01 

của Tuấn A . Hiêṇ nay L  không có măṭ taị điạ phương nên chưa làm viêc̣ đươc̣ , Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa se ̃tiếp tuc̣ xác minh làm rõ và 

xử lý sau. 

[10] Đối với bà Đoàn Thị Hồng N  có hành vi mua máy tính bảng hiệu Ipad 

Apple của Tuấn A , khi mua bà N  không biết tài sản trên  do Tuấn A phạm tội mà có , 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa không xử lý. 
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[11] Nhận định của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phù 

hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nên được chấp nhận. 

[12] Nhận định của người bào chữa cho bị cáo Tuấn A phù hợp với các chứng 

cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nên được chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Hà Tuấn A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ 

sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Hà Tuấn A 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù được 

tính từ ngày 15/5/2019. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 586, Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 48 

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 

12/2017/QH14: 

Buộc ông Hoàng Ngọc T, bà Hà Thị T bồi thường cho ông Cù Hồng P, bà 

Dương Thị L số tiền 13.000.000đ (Mười ba triệu đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án), hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn lại phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Bị cáo Hoàng Hà Tuấn A phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Ông 

Hoàng Ngọc T, bà Hà Thị T phải chịu 650.000đ án phí dân sự sơ thẩm.    

Bị cáo Tuấn A, bà T, người bào chữa cho bị cáo Tuấn A, bà L, bà N được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bà H, ông P, 

ông T được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS TP. Biên Hòa (2) 

- CABH-BC, BH, NLQ (6) 

- THA (6) 

- Lưu (6) 
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